
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 01/ 2024 

  

 Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

 Lá 1 

 

 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

DƯỚI 

NƯỚC 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống dưới 

nước 

Thơ Ếch con 

học bài 

Điếm đến 9, 

nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và chữ 

số 9 

Vỗ tay TTC 

cá vàng bơi 

Tuần 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống trong 

rừng 

Kỹ năng tự 

tin mạnh 

dạn chổ 

đông người 

. 

Đi trên ván 

kê dốc 

Dạy hát chú 

voi con ở 

bản đôn 

Truyện Thỏ 

và Rùa 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN 

TRÙNG 

 

Làm quen 

chữ cái I,t,c 

Thơ Đàn gà 

con 
Xé đàn cá 

 

Tìm hiểu các 

loại côn 

trùng có ích, 

có hại 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 7 ô 
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 Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

 Lá 2 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống dưới 

nước 

Thơ Mèo đi 

câu cá 

Kỹ năng tự 

tin mạnh dạn 

chổ đông 

người 

Vỗ tay TTC 

cá vàng bơi 

Tuần 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống trong 

rừng 

Dạy hát chú 

voi con ở 

bản đôn 

. 

Đi trên ván 

kê dốc 

Truyện Cáo 

Thỏ và Gà 

Trống 

Điếm đến 9, 

nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và 

chữ số 9 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN TRÙNG 

 

Làm quen 

chữ cái I,t,c 

Thơ Anh 

Dế Mèn 

Cắt dán đàn 

gà 

 

Tìm hiểu các 

loại côn 

trùng có ích, 

có hại 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 7 ô 
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Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

Lớp: Lá 3 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Một số con 

vật sống 

dưới nước 

Đếm đến 9 

nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và 

nhận biết 

chữ số 9 

Cuộc phiêu 

lưu của những 

chú gà nhí 

Dạy hát Cá 

vàng bơi 

Tuần 2 

ĐỘNG VÂT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Đi trên ván 

kê dốc 

Xé dán các 

con vật 

sống trong 

rừng 

Dạy trẻ kĩ 

năng tự tin 

mạnh dạn 

chỗ đông 

người 

 

Thơ mèo đi 

câu cá 

Một số con 

vật sống 

trong rừng 

 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN TRÙNG 

 

 

Thơ con 

bướm trắng 

 

Vỗ tay 

TTC Em đi 

chơi 

thuyền 

Một số con 

trùng có ít - 

có hạị 

Bật tách kép 

chân qua 7 ô 

Làm quen 

chữ cái i , 

t, c 
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 Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

 Lá 4 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống dưới 

nước 

Thơ mèo đi 

câu cá 

Điếm đến 9, 

nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và chữ 

số 9 

VDVTTTC 

Cá vàng bơi 

Tuần 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Kỹ năng tự 

tin mạnh 

dạn chổ 

đông người 

 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống trong 

rừng 

 

. 

Đi trên ván 

kê dốc 

Dạy hát chú 

mèo con 

Kể chuyện 

Cáo thỏ và 

gà trống 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN TRÙNG 

 

Vẽ đàn gà 

Thơ Chú bò 

tìm bạn 

Làm quen 

chữ cái I,t,c 

 

Tìm hiểu các 

loại côn 

trùng có ích, 

có hại 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 7 ô 
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 Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

 Lá 5 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống dưới 

nước 

Truyện Cá 

chép con 

Xé dán đàn 

cá 

Đi trên ván 

kê dốc 

Tuần 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Điếm đến 

9, nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và 

chữ số 9 

 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống trong 

rừng 

 

. 

Thơ Bê con 

VĐ bài hát 

chú thỏ con 

Kỹ năng tự 

tin mạnh 

dạn chổ 

đông người 

 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN TRÙNG 

Dạy hát 

Con chim 

vành 

khuyên 

Thơ Đom 

đóm 

Làm quen 

chữ cái I,t,c 

 

Tìm hiểu các 

loại côn 

trùng có ích, 

có hại 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 7 ô 
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 Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

 Lá 6 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống dưới 

nước 

Thơ mèo đi 

câu cá 

Điếm đến 9, 

nhận biết 

nhóm 9 đối 

tượng và chữ 

số 9 

VDVTTTC 

gà trống, 

mèo con và 

cún con 

Tuần 2 

ĐỘNG VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

Tìm hiểu 1 

số con vật 

sống trong 

rừng 

Kỹ năng tự 

tin mạnh 

dạn chổ 

đông người 

. 

Đi trên ván 

kê dốc 

Dạy hát chú 

voi con ở 

bản đôn 

Kể chuyện 

gấu con 

ngoan 

Tuần 3 

CHIM VÀ 

CÔN TRÙNG 

 

Làm quen 

chữ cái I,t,c 

Thơ Đàn gà 

con 

Xé dán đàn 

gà 

 

Tìm hiểu các 

loại côn 

trùng có ích, 

có hại 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 7 ô 


